
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn  

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ số H06.17-240711-0006 ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Phòng 

khám đa khoa Mỹ Xuân thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Triệu Anh Quân đề nghị 

bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên khoa Xét nghiệm (53 kỹ thuật); 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Sở Y tế; 

Căn cứ báo cáo khắc phục ngày 21 tháng 8 năm 2024 của cơ sở; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật thuộc chuyên khoa Xét 

nghiệm của Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân tại địa chỉ Khu phố Phú Hà, phường 

Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 

1585/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 12/12/2022 (theo 

phụ lục gửi kèm).  

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Chi nhánh Công ty 

TNHH Triệu Anh Quân và người chịu trách nhiệm chuyên môn Phòng khám đa 

khoa Mỹ Xuân và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.  

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Giám đốc SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- P.KHTC SYT (đăng Website Sở Y tế); 

- Trung tâm hành chính công-SYT; 

- Lưu: VT, NV.                                                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PKĐK MỸ XUÂN(49 kỹ thuật) 

(Đính kèm Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày        /8/2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
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DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN KỸ 

THUẬT 

  
1 2 

3 

A B C D 

  

 I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 
        

  G. XÉT NGHIỆM      

1 290 Xét nghiệm cồn trong hơi thở x x     

XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG         

    D. TIÊU HÓA, TIẾT NIỆU         

2 51 Test hơi thở tìm vi khuẩn HP bằng C13, C14 x x     

XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU         

    B. SINH HÓA HUYẾT HỌC         

3 88 Định lượng vitamin B12 x x     

4 112 Định lượng IgG x x     

5 113 Định lượng IgA x x     

6 114 Định lượng IgM x x     

7 115 Định lượng IgE x x     

8 116 Định lượng Ferritin x x     

XXIII. HÓA SINH         

    A. MÁU          

9 18 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) x x     

10 24 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) x x     

11 32 Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) x x     

12 33 Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) x x     

13 34 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) x x     

14 35 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) x x     

15 36 Định lượng Calcitonin x x     

16 39 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) x x     

17 43 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) x x     



18 52 Định lượng Cyfra 21- 1 x x     

19 63 Định lượng Ferritin  x x     

20 65 Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) x x     

21 66 Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) x x     

22 68 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) x x     

23 69 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) x x     

24 81 Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) ( CMIA / ECLIA) x       

25 147 Định lượng T3 (Tri iodothyronine) x x     

26 148 Định lượng T4 (Thyroxine) x x     

27 156 Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) x x     

28 162 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) x x     

29 169 Định lượng Vitamin B12 x x     

    B. NƯỚC TIỂU         

30 179 Định tính beta hCG (test nhanh) x x x x 

    E. DỊCH CHỌC DÒ (Dịch màng bụng, màng phổi, màng tim…)         

31 219 Định lượng Protein x x x   

XXIV. VI SINH         

    B. VIRUS         

    2. Hepatitis virus          

32 121 HBsAg định lượng x x     

33 127 HBcAb test nhanh x x x x 

34 130 HBeAg test nhanh x x x x 

35 132 HBeAg miễn dịch tự động x x     

36 133 HBeAb test nhanh x x x x 

37 155 HAV Ab test nhanh x x x x 

38 163 HEV Ab test nhanh x x x x 

39 164 HEV IgM test nhanh x x x x 

    5. Herpesviridae         

40 194 CMV IgM miễn dịch tự động x x     

41 196 CMV IgG miễn dịch tự động x x     

42 206 HSV 2 IgM miễn dịch tự động x x     

43 208 HSV 2 IgG miễn dịch tự động x x     

44 210 HSV 1+2 IgM miễn dịch tự động x x     



45 212 HSV 1+2 IgG miễn dịch tự động x x     

46 219 EBV IgG miễn dịch tự động x x     

    7. Các virus khác         

47 256 Rubella virus IgM miễn dịch tự động x x     

48 258 Rubella virus IgG miễn dịch tự động  x x     

    D. VI NẤM         

49 319 Vi nấm soi tươi x x x x 
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